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Bả  á  số:191/2021/ NG -ST 

Ngày: 10/9/2021.                                       
V/v: “  y  ô , tra   c ấ  

 uôi c   k i  y  ô ”         

NHÂN DANH 

 ƢỚ                                     
 

           
                               ,                

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:     N uy   N          

Các Hội thẩm nhân dân:  

      N uy   V        

      N uy    ấ         

Thư ký phiên tòa: Bà N uy     ị Xuâ    ùy -      ký Tòa án nhân dân 

 uyệ  N i        

  i diệ  Việ  kiểm sát   â  dâ   uyệ  N i       t am  ia   iê  tòa: B  

P  m   ị Việt    - Kiểm sát viê   

N  y 10/9/2021 t i trụ sở  òa á    â  dâ   uyệ  N i      , tỉ   Quả   

Nam xét xử s  t ẩm cô   k ai vụ á   ô    â  v   ia đì   t ụ  ý số: 

59/2021/TLST- NG     y 19/3/2021, về “ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly 

hôn”, t e  quyết đị   đ a vụ á  ra xét xử số: 09/2021/Q XXS - NG     y 

28/6/2021,  iữa các đ     s : 

-  guyên đơn: Bà L.T.N, si     m: 1980, địa c ỉ:   ô  T.K, xã X2, 

 uyệ  N, tỉ   Quả   Nam  Có mặt  

- Bị đơn: Ông P.D.Tr, si     m: 1979, địa c ỉ:   ô  T.K, xã X2,  uyệ  

N, tỉ   Quả   Nam  Vắ   mặt  

          Ụ    

   guyên đơn    L.T.N    n    y: 

Bà L.T.N và ông P.D.Tr t    uyệ  tìm  iểu đế  v i   au v  có đ    ký kết 

 ô  t i Ủy ba    â  dâ  xã X 2,  uyệ  N v     m 2002  V  c     số        

   c đế    m 2005 t ì   át si   mâu t u    N uyê    â  mâu t u   d  ô   
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P.D.Tr rất  ó   t   , đá   đ  , c ửi b i v  c    Nay tì   cảm v  c     đã  ết, b  

L.T.N   m đ    y  ô  ô   P.D.Tr. 

- Về c   c u  : Có bố  c   c u     m P.L.H.X, si     m 2002; P.L.H.L, 

sinh ngày 19/9/2008; P.L.T.N, sinh ngày: 27/11/2010; P.L.H.H, sinh ngày: 

28/4/2017  Nếu  y  ô  b  L.T.N yêu cầu đ  c  uôi cháu P.L.T.N và cháu P.L.H.H, 

cháu P.L.H.X đã t      iê   ê  k ô   yêu cầu  òa á   iải quyết; giao cháu 

P.L.H.L cho ông P.D.Tr tr c tiế  c  m sóc  uôi d ỡ    K ô   ai   ải cấ  d ỡ   

nuôi con chung. 

- Về t i sả  c u  : K ô   yêu cầu  òa á   iải quyết. 

- N  c u   v  c   m      : K ô   yêu cầu  òa á   iải quyết  

Bị đơn ông P.D.Tr trình bày: 

Về t ời điểm v  điều kiệ  kết  ô  ô   P.D.Tr t ố     ất     b  L.T.N trì   

b y. Tuy L.T.N v  c     k ô   có mâu t u    ì  D  v y  ông P.D.Tr k ô   đ    

ý  y  ô  v i b  L.T.N. 

 Về c   c u  : Có bố  c   c u       b  L.T.N trình bày. Cháu P.L.H.X đã 

t      iê  k ô   yêu cầu  òa á   iải quyết      P.D.Tr yêu cầu đ  c  uôi cả ba 

c áu cò    i v  k ô   yêu cầu b  L.T.N cấ  d ỡ    uôi c   c u    

- Về t i sả  c u  : k ô   yêu cầu  òa á   iải quyết  

- Về    c u   v  c   m      : k ô   yêu cầu  òa á   iải quyết  

Kiểm sát viê    át biểu ý kiế  về việc tuâ  t e    á   u t tố tụ   của   ẩm 

  á ,   i đ    xét xử,     ký   iê  tòa v  của    ời t am  ia tố tụ   tr    quá 

trì    iải quyết vụ á  kể từ k i t ụ  ý c   đế  tr  c t ời điểm   i đ    xét xử 

   ị á     đ    quy đị     á   u t; về   i du   vụ á :  ề    ị c ấ       yêu cầu 

k ởi kiệ  của   uyê  đ  . 

  Ậ  ĐỊ              

 Sau khi nghiê  cứu các t i  iệu c ứ   cứ có tr       s  vụ á  đã đ  c t ẩm 

tra t i   iê  t   v  c   cứ v   kết quả tra    u   t i   iê  t     i đ    xét xử 

     đị  : 

 [1]. Về tố tụ  : B  L.T.N   m đ   k ởi kiệ   y  ô  đối v i ô g P.D.Tr, địa 

c ỉ t i: thôn T.K, xã X2,  uyệ  N, tỉ   Quả   Nam  ê     vụ á   ô    â  v   ia 

đì   t u c t ẩm quyề   iải quyết của  òa á    â  dâ   uyệ  N i       t e  quy 

đị   t i  iều 28, 35 v  39 B   u t tố tụ   dâ  s   

[2]. Về qua   ệ  ô    â : B  L.T.N và ông P.D.Tr t    uyệ  tìm  iểu đế  

v i   au có đ    ký kết  ô     y 23/8/2002 t i Ủy ba    â  dâ  xã X2,  uyệ  N 

 ê  qua   ệ  ô    â        á , đ  c   á   u t t ừa       
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[3].  r    quá trì   c u   số   v  c       át si   mâu t u    N uyê  

  â  mâu t u   t e  b  L.T.N là do t    tì   k ô      , tì   cảm  iữa b  v  ô   

P.D.Tr đã  ết  Sau k i t ụ  ý vụ á ,  òa á  đã tiế        òa  iải để các đ     s  

đ    tụ, t   điều kiệ  c   các bê  k ắc   ục mâu t u     uy nhiên kể từ k i t ụ  ý 

vụ á  đế  t ời điểm xét xử, mâu t u    ia đì    iữa b  L.T.N và ông P.D.Tr 

k ô   t ể k ắc   ục, b  L.T.N v   c     quyết  y  ô     i đ    xét xử xét tì   

tr    v  c      iữa b  L.T.N và ông P.D.Tr trầm trọ  , đời số   c u   k ô   t ể 

ké  d i, mục đ c  của  ô    â  k ô   đ t đ  c  ê  c ấ       yêu cầu k ởi kiệ  

của b  L.T.N về việc  y  ô  v i ô   P.D.Tr      ù     v i quy đị   t i  iều 56 

Lu t  ô    â  v   ia đì     m 2014. 

[4]. Về c   c u   v  cấ  d ỡ    uôi c   c u  : có ba cháu P.L.H.L, sinh 

ngày 19/9/2008; P.L.T.N, sinh ngày: 27/11/2010; P.L.H.H, sinh ngày: 28/4/2017. 

Bà L.T.N yêu cầu  uôi hai cháu P.L.T.N và P.L.H.H, giao cháu P.L.H.L cho ông 

P.D.Tr  uôi d ỡ        P.D.Tr yêu cầu  uôi cả ba c áu, k ô   yêu cầu b  L.T.N 

cấ  d ỡ    uôi c   c u    Xét t ấy việc  ia  c   c   ai   ải đảm bả  c   s    át 

triể  ổ  đị   về t ể c ất v  ti   t ầ  c   các c    C áu P.L.T.N và P.L.H.L đã 

trê  bảy tuổi, đ  c quyề  trì   b y   uyệ  vọ   của mì   về việc ở v i ai. Cháu 

P.L.T.N có   uyệ  vọ   đ  c ở v i mẹ v  c áu P.L.H.L có   uyệ  vọ   ở v i 

c a  Việc trì   b y của các c áu    t    uyệ , có s  c ứ   kiế  của cả  ai bê  c a 

mẹ  C áu P.L.H.H tuổi cò    ỏ, b  L.T.N có yêu cầu đ  c  uôi  Cả b  L.T.N và 

ông P.D.Tr đều có đủ điều kiệ  v  đ  c quyề  tr c tiế   uôi d y các c    D  v y, 

xét giao cháu P.L.T.N và P.L.H.H cho bà L.T.N tiế  tục tr c tiế  c  m sóc  uôi 

d ỡ   c   đế  k i các c áu t      iê  đủ 18 tuổi;  ia  c áu P.L.H.L cho ông 

P.D.Tr tr c tiế  c  m sóc  uôi d ỡ   c   đế  k i đủ 18 tuổi tr ở   t          ù 

    v i quy đị   t i  iều 81, 82, 83 Lu t  ô    â  v   ia đì     m 2014. Bà 

L.T.N và ông P.D.Tr không yêu cầu cấ  d ỡ    uôi c   c u     

 [6]. Về t i sả  c u  : K ô   yêu cầu  òa á   iải quyết  

[7]. Về    c u   v  c   m      : K ô   yêu cầu  òa á   iải quyết  

  [8]. Á       ô    â  v   ia đì   s  t ẩm b  L.T.N   ải c ịu  

         Vì các  ẽ trê ,                

   Ế  ĐỊ   

 Á  dụ   các  iều 28, 35, 39, 56, 81, 82, 83, 84 Lu t Hôn nhân v   ia đì   

  m 2014; K  ả  5  iều 27    ị quyết số 326/2016/ B VQ 14 ngày 

30/12/2016 quy đị   về mức t u, mi  ,  iảm, t u,    , quả   ý v  sử dụ   á      

v   ệ     tòa á   Xử: C ấ       yêu cầu của   uyê  đ   b  L.T.N về việc  y  ô , 

tranh c ấ   uôi c   v i bị đ   ô   P.D.Tr. 

Về qua   ệ  ô    â : b  L.T.N đ  c  y  ô  v i ô   P.D.Tr. 
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 Về c   c u  : Gia  P.L.T.N, sinh ngày: 27/11/2010; P.L.H.H, si      y: 

28/4/2017 c   b  L.T.N tr c tiế  c  m sóc  uôi d ỡ   c   đế  k i các c áu đủ 18 

tuổi tr ở   t      Gia  P.L.H.L, sinh ngày 19/9/2008 cho ông P.D.Tr tr c tiế  

c  m sóc  uôi d ỡ   c   đế  k i c áu P.L.H.L đủ 18 tuổi tr ở   t      K ô   

bê        ải cấ  d ỡ    uôi c   c u    

 N  ời k ô   tr c tiế   uôi c   có quyề  đi   i t  m   m c  m sóc  iá  dục 

c    Vì   i  c  của c  , k i cầ  t iết t e  yêu cầu của m t bê    ặc của  ai bê   

t ì     á  có t ể quyết đị   c   t ay đổi    ời tr c tiế   uôi c     ặc mức cấ  

d ỡ    uôi c   c u    

 Về t i sả  c u  : K ô   yêu cầu  òa á   iải quyết  

 Về    c u   v  c   m      : K ô   yêu cầu  òa á   iải quyết  

   Á       ô    â  v   ia đì   s  t ẩm b  L.T.N   ải c ịu 300 000 đ    

đ  c t    trừ v   số tiề  t m ứ   á      300 000 đ    b  L.T.N đã     t e  biê  

 ai t u số 0003197    y 19/3/2021 của C i cục   i      á  dâ  s   uyệ  N i 

Thành. 

 r ờ       bả  á  đ  c t i      t e  quy đị   t i  iều 2 Lu t t i      á  

dâ  s  t ì    ời đ  c t i      á  dâ  s ,    ời   ải t i      á  dâ  s  có quyề  

t  ả t u   t i      á , quyề  yêu cầu t i      á , t    uyệ  t i      á    ặc bị 

c ỡ   c ế t i      á  t e  quy đị   t i các điều 6,7 v  9 Lu t t i      á  dâ  s ; 

t ời  iệu t i      á  đ  c t  c  iệ  t e  quy đị   t i  iều 30 Lu t t i      á  dâ  

s . 

N uyê  đ   có quyề  k á   cá  tr        15    y kể từ    y tuyê  á  s  

t ẩm Bị đ   vắ   mặt có quyề  k á   cá  tr    t ời     15    y kể từ    y bả  

á  đ  c tố   đ t      ệ   ặc  iêm yết. 

 ơi n ận: 
- Việ  kiểm sát cù   cấ ; 

-  òa á  tỉ   Quả   Nam; 

- Các đ     s ; 

- UBND xã X 2;  

- L u    s , á  v    

  .     ĐỒ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      
 

 

(đã ký) 

 

 

 guyễn   o  o ng 

 

 
 


